
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI  TH NH  H  H  CH  MINH 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Châu Thị Thanh Thà. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

 1. Bà Phạm Thị Ngọc; 

2. Bà Nguyễn Phước Trinh. 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Như Ngọc – Thư ký T a  n 

nhân dân huy n C  Chi  Thành ph     Ch  Minh  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn  iếu – Kiểm s t viên  

Ngày 25 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở T a  n nhân dân huy n C  Chi  xét xử sơ 

thẩm công khai vụ  n hình sự thụ lý s : 196/2020/TLST-HS ngày 15 tháng 10 năm 2020 

theo Quyết định đưa vụ  n ra xét xử s  218/2020/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 11 năm 

2020 đ i với bị c o:  

 ọ và tên: Nguyễn Văn K (tên gọi kh c: Pun), sinh năm 1993  tại huy n C  

Chi, Thành ph     Ch  Minh; giới t nh: Nam; nơi đăng ký h  khẩu thư ng tr : Ấp A, 

xã T  huy n C  Thành ph     Ch  Minh; nghề nghi p: Làm thuê; trình đ  văn h a: 

5/12; con ông Nguyễn Văn G (chết) và bà Nguyễn Thị Gái H; hoàn cảnh gia đình: 

Anh  chị  em ru t c  04 ngư i kể cả bị c o; bị c o chưa c  vợ và con. 

Tiền án: Không;  

Tiền sự: Ngày 28/02/2017 bị T a  n nhân dân huy n C  Chi  Thành ph     

Ch  Minh  p dụng bi n ph p hành ch nh đưa vào cơ sở cai nghi n bắt bu c  th i hạn 

21 th ng đến ngày 05/01/2019 chấp hành xong  

Bị c o bị bắt tạm giam từ ngày 08/6/2020 đến nay  

Bị c o c  mặt tại phiên t a  

*    hại:  Ông Trần Ngọc    sinh năm: 1988 (c  mặt); 

Địa chỉ: Ấp C, xã T  huy n C  Thành ph     Ch  Minh. 
 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

- Ông Trần Qu c T  sinh năm 1990 (vắng mặt); 

Địa chỉ: Đư ng 461  ấp C, xã T  huy n C  Thành ph     Ch  Minh  
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- Ông Trần Duy K  sinh năm 1990 (vắng mặt); 

Địa chỉ: Ấp    xã T  huy n C  Thành ph     Ch  Minh  

- Ông    V  sinh năm 1993 (vắng mặt); 

Địa chỉ: Ấp C, xã T  huy n C  Thành ph     Ch  Minh  

- Ông Lương  oài T  sinh năm 1991 (vắng mặt); 

Địa chỉ: Ấp A, xã T  huy n C  Thành ph     Ch  Minh  

- Ông Phạm Nhựt M  sinh năm 1994 (vắng mặt); 

Địa chỉ: S  34A đư ng 457  Tổ B  ấp    xã T  huy n C  Thành ph     Ch  

Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bị c o Nguyễn Văn K bị Vi n kiểm s t nhân dân huy n C  Chi truy t  về hành 

vi phạm t i như sau: 

Vào khoảng 18 gi  00 ph t ngày 06/6/2019  Trần Duy K tổ chức sinh nhật tại 

nhà c a Trần Qu c T tại ấp A  xã T  huy n C  Thành ph     Ch  Minh  c  Nguyễn 

Văn K     V  Lương  oài T và Phạm Nhựt M tham gia  Khoảng 20 gi  30 phút cùng 

ngày  Nguyễn Văn K chạy xe mô tô loại Wave màu xanh (chưa rõ biển s ) đi sinh nhật 

bạn và n i sẽ quay lại  Đến khoảng 21 gi  20 ph t cùng ngày  Nguyễn Văn K điều 

khiển xe mô tô trên đư ng Trung An thu c ấp An Bình  xã Trung An  huy n C  Chi 

thì chuyển hướng sang phải vào đư ng 461 để đến nhà T  L c chuyển hướng  Nguyễn 

Văn K tấp đầu xe mô tô c a chị Đoàn Thị Mỹ    chạy theo ph a sau là xe c a anh Trần 

Ngọc   là ch ng chị     ai bên cự cãi  anh H hỏi Nguyễn Văn K “Sao chạy xe kì 

vậy?” thì Nguyễn Văn K trả l i “mày ở đây đợi tao” và chạy xe về bên hông nhà c a T 

nhặt 02 kh c cây gỗ dài khoảng 15cm  T thấy Nguyễn Văn K nhặt kh c gỗ nên hỏi có 

chuy n gì thì Nguyễn Văn K n i là “Tao c  chuy n ở ngoài đây” r i Nguyễn Văn K 

điều khiển xe mô tô Wave màu xanh quay lại nơi vợ ch ng anh   đang đứng  Khi đến 

nơi  Nguyễn Văn K cầm 02 kh c cây gỗ trên hai tay  tay tr i đ nh vào vùng đỉnh đầu 

bên phải c a anh   gây thương t ch r i Nguyễn Văn K vứt 02 kh c gỗ vào lề đư ng  

Nguyễn Văn K tiếp tục ôm vật nhau với anh   trên đư ng và dùng tay đ nh vào bụng 

c a anh   thì được chị   can ngăn  Nguyễn Văn K đứng dậy trước  anh   đang khom 

ngư i chuẩn bị đứng dậy thì bị Nguyễn Văn K dùng 02 chân đ  vào 02 bên hông sư n  

L c này  T  Trần Duy K  V  T  M chạy đến hi n trư ng  T thấy anh   tiến tới chỗ 

Nguyễn Văn K nên T can ngăn và dùng tay đ nh vào mặt anh   làm anh   té xu ng 

mặt đư ng  T bị trượt chân té nằm đè lên ngư i anh   r i hai ngư i tiếp tục ôm vật 

nhau trên đư ng  L c này  Nguyễn Văn K đứng bên phải chỗ T và nghe anh   chửi 

mình nên dùng chân phải đ  và đạp vào vùng ngực tr i anh H 03 c i  Trần Duy K c  

dùng tay đ nh vào mặt anh   m t c i không gây thương t ch  Chị   tiếp tục can ngăn 

thì Nguyễn Văn K, T dừng lại r i cả nh m bỏ đi  Anh   và chị   được đưa đi cấp cứu 

tại b nh vi n Xuyên Á  Sau đ   gia đình anh   đến Công an xã Trung An trình b o sự 

vi c  Nguyễn Văn K bỏ tr n khỏi địa phương đến ngày 08/6/2020 ra đầu th   

 Qua làm vi c  chị Đoàn Thị Mỹ   từ ch i gi m định thương t ch  

Tại bản kết luận gi m định ph p y về thương t ch s  502/TgT 19 ngày 18/6/2019 

c a Trung tâm ph p y Sở y tế Thành ph     Ch  Minh đ i với Trần Ngọc   như sau: 
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- Chấn thương đầu gây rách da vùng đỉnh đầu phải, vỡ sọ mới vùng đỉnh phải tại 

mép khuyết sọ cũ, có tỉ lệ là 12%. 

- Chấn thương ngực kín bên trái gây gãy bốn xương sườn 4,5,6,7, dập phổi trái 

ngay dưới vùng xương gãy, đang được băng ép ngực trái bảo tồn. 

Có tỉ lệ là 14%. 

Cộng lùi hai tỉ lệ trên sẽ ra tỉ lệ 24,32 làm tròn là 24%. 

Các vết thương do vật tày tác động mạnh gây ra. 

Không nguy hiểm đến tính mạng đương sự. 

Vật chứng vụ  n: Đ i với 02 kh c gỗ  sau khi đ nh anh   xong  Nguyễn Văn K 

đã vứt vào lề đư ng  không thu giữ được  

Tại bản c o trạng s  193/CT-VKS ngày 14/10/2020 c a Vi n kiểm s t nhân dân 

huy n C  Chi đã truy t  ra trước T a  n nhân dân huy n C  Chi để xét xử Nguyễn Văn 

K về t i “C  ý gây thương t ch” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 c a B  luật Hình sự năm 

2015 đã được sửa đổi  bổ sung năm 2017. 

 Tại phiên t a:  

Đại di n Vi n kiểm s t nhân dân huy n C  Chi giữ quyền công t  luận t i: Bị c o 

dùng 02 kh c cây gỗ là hung kh  nguy hiểm gây thương t ch cho anh Trần Ngọc   với 

t  l  thương t ch là 24%, bị c o thực hi n hành vi phạm t i c  t nh chất côn đ   sau khi 

gây  n bị c o đã bỏ tr n đến ngày 08/6/2020 bị c o ra đầu th   Do đ   đề nghị  p dụng 

điểm đ khoản 2 Điều 134 và điểm s khoản 1  khoản 2 Điều 51 và Điều 38 c a B  luật 

Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi  bổ sung năm 2017  xử phạt Nguyễn Văn K từ 03 

năm đến 03 năm 06 th ng tù  

 Xử lý vật chứng: Không thu h i được  

 Phần dân sự: Bị hại Trần Ngọc   yêu cầu bị c o b i thư ng s  tiền 20.000.000 

đ ng  bị c o chưa b i thư ng. Đề nghị   i đ ng xét xử xem xét bu c bị c o b i 

thư ng  

 Bị c o  bị hại không tranh luận  không tự bào chữa   

 L i n i sau cùng c a bị c o: Bị c o rất ăn năn  h i cải và xin   i đ ng xét xử 

khoan h ng xử mức  n nhẹ cho bị c o             

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở n i dung vụ  n  căn cứ vào c c tài li u trong h  sơ vụ  n đã được 

tranh tụng tại phiên t a    i đ ng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi  quyết định t  tụng c a Cơ quan c  thẩm quyền tiến hành t  

tụng  ngư i c  thẩm quyền tiến hành t  tụng: Về hành vi  quyết định t  tụng c a Cơ 

quan điều tra Công an huy n C  Chi  Điều tra viên  Vi n kiểm s t nhân dân huy n C  

Chi  Kiểm s t viên trong qu  trình điều tra  truy t  đã thực hi n đ ng về thẩm quyền  

trình tự  th  tục quy định c a B  luật T  tụng hình sự  Qu  trình điều tra và tại phiên 

t a  bị c o, bị hại không c  ngư i nào c  ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi  quyết định 

c a Cơ quan tiến hành t  tụng  ngư i tiến hành t  tụng  Do đ   c c hành vi  quyết định 

t  tụng c a Cơ quan tiến hành t  tụng  ngư i tiến hành t  tụng đã thực hi n đều hợp 

pháp.      
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 [2] Về t i danh và điều luật  p dụng: L i khai nhận t i c a bị c o phù hợp với 

l i khai c a bị hại và c c chứng cứ c  tại h  sơ vụ  n. Bị c o dùng 02 kh c cây bằng 

gỗ là hung kh  nguy hiểm gây thương t ch cho anh Trần Ngọc   với t  l  thương tích 

là 24%, bị c o thực hi n hành vi phạm t i c  t nh chất côn đ . Do đ ,   i đ ng xét xử 

đã c  đ  cơ sở kết luận bị c o Nguyễn Văn K phạm t i “C  ý gây thương t ch” theo 

điểm đ khoản 2 Điều 134 c a B  luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi  bổ sung năm 

2017. Vi n kiểm s t nhân dân huy n C  Chi truy t  bị c o về t i danh và điều luật nêu 

trên là đ ng ngư i  đ ng t i  

 ành vi c a bị c o là nguy hiểm cho xã h i  đã xâm phạm sức khỏe  t nh mạng 

c a ngư i kh c được ph p luật bảo v   mặt kh c c n gây mất an ninh trật tự tại địa 

phương và tạo ra m t dư luận xấu trong nhân dân  Tuy nhiên, cần xem xét t nh chất và 

mức đ  nguy hiểm trong hành vi và nhân thân c a bị c o để c  mức hình phạt tương 

xứng  

[3] Về nhân thân  c c tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ tr ch nhi m hình sự: 

 Tình tiết tăng nặng: Không c . 

Tiền  n: Không 

Tiền sự: Ngày 28/02/2017 bị T a  n nhân dân huy n C  Chi  Thành ph     

Ch  Minh  p dụng bi n ph p hành ch nh đưa vào cơ sở cai nghi n bắt bu c  th i hạn 

21 th ng đến ngày 05/01/2019 chấp hành xong  

 Tình tiết giảm nhẹ: Trong qu  trình điều tra và tại phiên t a bị c o thành khẩn 

khai b o  ăn năn h i cải  bị c o ra đầu th . Do đ     i đ ng xét xử cần cho bị c o 

hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự quy định tại điểm s khoản 1  khoản 2 

Điều 51 c a B  luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi  bổ sung năm 2017.  

[4] Về phần dân sự: Trong qu  trình điều tra bị hại Trần Ngọc   yêu cầu bị c o 

b i thư ng s  tiền 50 000 000 đ ng  bị c o chưa b i thư ng  Tại phiên t a  bị hại chỉ 

yêu cầu bị c o b i thư ng s  tiền 20 000 000 đ ng  bị c o đ ng ý b i thư ng nên   i 

đ ng xét xử ghi nhận và bu c bị c o phải b i thư ng cho bị hại s  tiền 20 000 000 

đ ng. 

[5] Về vật chứng vụ  n: Không thu h i được  

  [6] Đ i với Trần Qu c T và Trần Duy K không bàn bạc với Nguyễn Văn K 

đ nh anh H, T chỉ vào căn ngăn và có dùng tay đ nh vào mặt anh H và chị H không 

gây thương tích, Trần Duy K dùng tay đ nh vào mặt anh H không gây thương tích 

chưa đến mức truy cứu trách nhi m hình sự  Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huy n 

C  Chi đã chuyển h  sơ cho Công an xã Trung An, huy n C  Chi xử lý theo thẩm 

quyền,   i đ ng xét xử thấy phù hợp  

 Riêng    V, Lương Hoài T, Phạm Nhựt M không biết  không tham gia gây 

thương tích cho anh H, chị H nên không xử lý,   i đ ng xét xử thấy phù hợp  

Xét cần bu c bị c o phải n p  n ph  hình sự sơ thẩm và  n ph  dân sự sơ thẩm theo 

quy định tại Luật Ph  và l  ph ; Nghị quyết s  326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 

c a  y ban Thư ng vụ Qu c h i quy định về về mức thu  miễn  giảm  thu  n p  quản 

lý và sử dụng  n ph   l  ph  T a  n là phù hợp. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Tuyên b  bị c o Nguyễn Văn K (tên gọi kh c: Pun) phạm t i: “C  ý gây thương 

t ch”  

- Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm s khoản 1  khoản 2 Điều 51 và Điều 

38 B  luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi  bổ sung năm 2017  

Xử phạt: Bị c o Nguyễn Văn K 03 (ba) năm tù  th i hạn tù tính từ ngày 

08/6/2020. 

- Áp dụng Điều 48 c a B  luật  ình sự năm 2015 đã được sửa đổi  bổ sung năm 

2017; c c Điều 357  468 c a B  luật Dân sự năm 2015  bu c bị c o Nguyễn Văn K 

phải b i thư ng cho ông Trần Ngọc   s  tiền 20.000.000 (hai mươi tri u đ ng); thi 

hành ngay khi  n c  hi u lực ph p luật. 

Trư ng hợp bị c o chậm thi hành s  tiền trên cho ông Trần Ngọc   thì bị c o 

phải trả lãi suất ph t sinh do chậm thi hành  n đ i với s  tiền phải thi hành  n tương 

ứng với th i gian chậm trả  

Lãi suất ph t sinh do chậm thi hành  n được x c định theo thoả thuận c a c c 

bên nhưng không được vượt qu  mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 c a 

B  luật dân sự; nếu không c  thoả thuận thì thực hi n theo quy định tại khoản 2 Điều 

468 c a B  luật dân sự  

- Áp dụng khoản 2 Điều 136 c a B  luật t  Tụng hình sự năm 2015; Luật ph  

và l  ph  s  97/2015/Q 13 ngày 25 th ng 11 năm 2015 và Nghị quyết s  

326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 c a  y ban Thư ng vụ Qu c h i: Bu c bị 

cáo Nguyễn Văn K phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đ ng  n ph  hình sự sơ thẩm và 

1 000 000 (m t tri u đ ng)  n ph  dân sự sơ thẩm. 

- Áp dụng Điều 333 c a B  luật T  tụng hình sự; 

Bị c o  bị hại c  mặt tại phiên t a c  quyền kh ng c o trong th i hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên  n. Đ i với ngư i c  quyền lợi  nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên 

t a c  quyền kh ng c o trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản  n hoặc bản  n 

được t ng đạt hợp l   

Nơi nhận:                                              TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND Tp     Ch  Minh;                                 THẨM  HÁN – CHỦ T A  HI N TÒA 
- VKSND huy n C  Chi; 

- Công an huy n C  Chi; 

- Chi cục T ADS huy n C  Chi; 

- Phòng PC 27; 

- Bị c o;  

- Bị hại; 

- Ngư i c  quyền lợi   

nghĩa vụ liên quan đến vu  n;                                             

- Lưu: Vp  h  sơ         
 

 

 


